
                                              KHỐI TRƯỞNG 
 

 

                                                                                  Vũ Thị Diệu Huyền 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ II                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 27                                                  Từ ngày 23/3 /2026 - Đến ngày 27/3 /2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

   

23/3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN   

2 313 T. Việt  Kiến và chim bồ câu - Tiết 1 MC , BĐD 

3 314 T. Việt Kiến và chim bồ câu - Tiết 2 MC , BĐD 

4 27 Âm nhạc Hát: Cây gia đình  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Song ngữ   

2 79 Toán Phép trừ số có 2 c/s cho số có 1 c/s( Tiết 1) MC , BĐD 

3  T/C ÂN            Ôn bài hát: Cây gia đình  

3 

 

24/3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 315 T. Việt Kiến và chim bồ câu - Tiết 3 MC , BĐD 

2 27 MT Bài 1: Vật nuôi  

3 27 Đạo đức     Thực hành kĩ năng giữa Học kì 2 MC , BĐD 

4 316 T. Việt Phép trừ số có 2 c/s cho số có 1 c/s( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

2 53 GDTC                 Bài 23: Lăn bóng bằng tay  

4 

 

25/3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Unit 9 Toys  

2 317 T. Việt  Câu chuyện của rễ - Tiết 1 MC , BĐD 

3 318 T. Việt  Câu chuyện của rễ - Tiết 2 MC , BĐD 

4 80 HĐTN Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 319 T. Việt Luyện tập tuần 27 - Tiết 1 MC , BĐD 

2 80 Toán Phép trừ số có 2 c/s cho số có 1 c/s( Tiết 2) MC , BĐD 

5 

 

26/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 320 T. Việt  Câu hỏi của sói - Tiết 1 MC , BĐD 

2 321 T. Việt Câu hỏi của sói - Tiết 2 MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Rèn kĩ năng vẽ các loại rau  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 81 Toán Phép trừ số có 2 c/s cho số có 1 c/s( Tiết 3) MC , BĐD 

 53 TNXH      Bài 22:Ăn, uống hằng ngày- Tiết 1 MC , BĐD 

  Rèn KN Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

 

  27/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 322 T. Việt  Câu hỏi của sói - Tiết 3 MC , BĐD 

2  TA- L Unit 9 Toys  

3 54 GDTC Ôn lăn bóng bằng tay  

4 323 T. Việt Câu hỏi của sói - Tiết 4 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 324 T. Việt Luyện tập tuần 27 - Tiết 2 Bảng phụ 

2 54 TNXH      Bài 22:Ăn, uống hằng ngày- Tiết 2 MC , BĐD 

3 
81 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Tham gia làm kế hoạch nhỏ ở 

lớp. Hồ Hoàn Kiếm 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                                Đồ dùng : 17 lượt 

                    Việt Hưng, ngày 17 tháng 3 năm 2026 



                                              KHỐI TRƯỞNG 
 

 

                                                                                  Vũ Thị Diệu Huyền 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ II                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 28                                                  Từ ngày 30 /3 /2026 - Đến ngày 3/4 /2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

   

30/3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN   

2 325 T. Việt                     Chú bé chăn cừu - Tiết 1 MC , BĐD 

3 326 T. Việt       Chú bé chăn cừu - Tiết 2 MC , BĐD 

4 28 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Cây gia đình  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Song ngữ   

2 82 Toán Phép trừ số có 2 c/s cho số có 2 c/s( Tiết 1) MC , BĐD 

3  T/C ÂN Ôn tập bài hát “Cây gia đình”  

3 

 

31/3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 327 T. Việt             Chú bé chăn cừu - Tiết 3 MC , BĐD 

2 28 MT Bài 2: Con vật trong thiên nhiên  

3 28 Đạo đức Bài 24: Phòng, tránh tai nạn giao thông MC , BĐD 

4 328 T. Việt             Chú bé chăn cừu - Tiết 4 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV Vẽ về cô, về mẹ  

2 55 GDTC Làm quen tung và bắt bóng – Trò chơi  

4 

 

1/4  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Unit 10 My House  

2 329 T. Việt Tiếng vọng của núi - Tiết 1 MC , BĐD 

3 330 T. Việt Tiếng vọng của núi - Tiết 2 MC , BĐD 

4 83 HĐTN Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 331 T. Việt Luyện tập tuần 28 - Tiết 1 MC , BĐD 

2 83 Toán Phép trừ số có 2 c/s cho số có 2 c/s( Tiết 2) MC , BĐD 

5 

 

2/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 332 T. Việt Tiếng vọng của núi - Tiết 3 MC , BĐD 

2 333 T. Việt Tiếng vọng của núi - Tiết 4 MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Rèn kĩ năng vẽ các loại củ, quả  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 84 Toán Phép trừ số có 2 c/s cho số có 2 c/s( Tiết 3) MC , BĐD 

 55 TNXH Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi - Tiết 1 MC , BĐD 

  Rèn KN Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

 

  3/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 334 T. Việt Ôn tập - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TA- L Unit 10 My House  

3 56 GDTC Làm quen tung và bắt bóng – Trò chơi  

4 335 T. Việt Ôn tập - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 336 T. Việt Luyện tập tuần 28 - Tiết 2 Bảng phụ 

2 56 TNXH Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi - Tiết 2 MC , BĐD 

3 
84 HĐTN 

Kể về những việc làm tốt của em với mọi 

người 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                                Đồ dùng : 17 lượt 

                    Việt Hưng, ngày 17 tháng 3 năm 2026 


